
Chương Chương 22
THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM ĐM ĐẤẤTT



CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm đđấấtt::
-- ThThíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm, , đđộộ hhúútt ẩẩmm
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng
-- PhânPhân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt
-- ThThíí nghinghiệệmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy, , gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo, , 

chchỉỉ ssốố ddẻẻoo
-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt & & khkhốốii lưlượợngng

ththểể ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt



-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ chchặặtt KK
-- XXáácc đđịịnhnh mômô đunđun đđàànn hhồồii
-- XXáácc đđịịnhnh chchỉỉ ssốố CBRCBR
-- XXáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt
-- XXáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố nnéénn llúúnn



2.1. 2.1. CCáácc phphéépp ththửử ttíínhnh chchấấtt cơcơ lýlý
ccủủaa đđấấtt ::

1. 1. ThThíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ::
aa. . KhKhááii niniệệmm & & ccáácc phươngphương phpháápp ththíí

nghinghiệệmm ::
aa1. 1. KhKhááii niniệệmm :: đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt llàà % % 

lưlượợngng nưnướớcc chchứứaa trongtrong đđấấtt soso vvớớii
khkhốốii lưlượợngng đđấấtt khôkhô; ; đđộộ hhúútt ẩẩmm ccủủaa
đđấấtt llàà % % lưlượợngng nưnướớcc chchứứaa trongtrong đđấấtt ởở
trtrạạngng ththááii khôkhô gigióó soso vvớớii khkhốốii lưlượợngng
đđấấtt khôkhô..



aa2. 2. CCáácc phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm & & 
phphạạmm vivi áápp ddụụngng ::

-- TrongTrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ::
PhươngPhương phpháápp ddùùngng ttủủ ssấấyy ((TCVNTCVN
4196:1995)4196:1995)

-- TTạạii hihiệệnn trưtrườờngng ::
. . ĐĐốốtt ccồồnn ( ( khôngkhông áápp ddụụngng chocho đđấấtt chchứứaa

nhinhiềềuu ttạạpp chchấấtt hhữữuu cơcơ ).).
. . PhaoPhao CôCô--vava--lili--éépp ( ( đđấấtt llấấyy đưđượợcc bbằằngng

daodao vòngvòng, , khôngkhông chchứứaa nhinhiềềuu hhạạtt sséétt ).).
. . BBììnhnh ththửử ẩẩmm ( ( đđấấtt khôngkhông chchứứaa nhinhiềềuu hhạạtt

sséétt, , WmaxWmax =20% ).=20% ).



bb. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- MMáángng chiachia mmẫẫuu..
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg ( ( theotheo

AASHTOAASHTO câncân ccóó đđộộ chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,1% 0,1% 
khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu ththửử).).

-- TTủủ ssấấyy, , nhinhiệệtt kkếế..
-- BBììnhnh hhúútt ẩẩmm..
-- HHộộpp nhômnhôm..
-- BayBay, , chchảảoo, , daodao concon..



Thiết bị rút gọn mẫu đến cỡ mẫu 
thí nghiệm (máng chia mẫu)



Hộp nhôm thí nghiệm độ ẩm...

...và các dụng cụ vệ sinh.

Bay

Chảo

Dao



Tủ sấy

Bình hút ẩm



Các loại cân điện tử



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
cc1. 1. PhươngPhương phpháápp ssấấyy ::
-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm ( 100( 100÷÷500500gg

ttùùyy theotheo đưđườờngng kkíínhnh hhạạtt llớớnn nhnhấấtt DmaxDmax ).).
-- ĐĐáánhnh ssốố ccáácc hhộộpp nhômnhôm, , câncân khkhốốii lưlượợngng hhộộpp nhômnhôm

đđựựngng mmẫẫuu ( ( GhGh ).).
-- ChoCho đđấấtt ẩẩmm vvààoo hhộộpp nhômnhôm, , câncân khkhốốii lưlượợngng ( ( GG11 ).).
-- SSấấyy mmẫẫuu đđếếnn khkhốốii lưlượợngng khôngkhông đđổổii ( 105( 105ooCC hohoặặcc

110110ooCC ttùùyy theotheo phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm ccủủaa
VNVN hohoặặcc AASHTOAASHTO).).

-- LLààmm ngunguộộii mmẫẫuu trongtrong bbììnhnh hhúútt ẩẩmm..
-- CânCân llạạii khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu khôkhô & & hhộộpp nhômnhôm ( ( GG22 ).).



cc2. 2. PhươngPhương phpháápp đđốốtt ccồồnn ::
-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm..
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng bbáátt nhômnhôm đđựựngng mmẫẫuu..
-- ChoCho đđấấtt ẩẩmm vvààoo ccáácc bbáátt nhômnhôm, , câncân khkhốốii

lưlượợngng..
-- ĐĐổổ ccồồnn 9090oo ngngậậpp mmẫẫuu đđấấtt, , đđốốtt ccồồnn chocho

mmẫẫuu đđấấtt khôkhô hohoàànn totoàànn ((đđốốtt 2 2 đđếếnn 3 3 llầầnn
ttùùyy theotheo loloạạii đđấấtt), ), khikhi ngngọọnn llửửaa ggầầnn ttắắtt
ddùùngng đđũũaa ththủủyy tinhtinh đđểể khukhuấấyy..

-- LLààmm ngunguộộii mmẫẫuu & & câncân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu
khôkhô & & bbáátt nhômnhôm..



cc3. 3. PhươngPhương phpháápp ddùùngng phaophao CôCô--vava--lili--éépp ::
-- HiHiệệuu chchỉỉnhnh phaophao..
-- LLấấyy mmẫẫuu vvààoo daodao vòngvòng 200200cmcm33..
-- BBóópp vvỡỡ tơitơi mmẫẫuu, , chocho vvààoo phaophao..
-- ThThảả phaophao vvààoo bbììnhnh chchứứaa, , đđọọcc ssốố đđọọcc γωγω..
-- ĐĐổổ đđấấtt trongtrong phaophao vvààoo bbììnhnh đeođeo, , llắắpp bbììnhnh

đeođeo vvààoo phaophao..
ththảả phaophao & & bbììnhnh đeođeo vvààoo bbììnhnh chchứứaa, , đđọọcc ssốố

đđọọcc γκγκ..
-- TTíínhnh WW ttừừ γγww vvàà γγκκ.. 100.W
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cc4. 4. PhươngPhương phpháápp ddùùngng bbììnhnh llắắcc ẩẩmm ::
-- CânCân 2626gg đđấấtt ẩẩmm & & đongđong 2424gg đđấấtt đđèènn đđổổ

vvààoo bbììnhnh, , chocho ccáácc viênviên bibi ssắắtt vvààoo bbììnhnh..
-- ĐĐểể bbììnhnh nnằằmm ngangngang, , đđậậyy chchặặtt nnắắpp..
-- DDựựngng đđứứngng bbììnhnh, , llắắcc mmạạnhnh..
-- ĐĐọọcc ssốố đđọọcc ttốốii đađa ((WW22%)%)
( ( đđộộ ẩẩmm ttíínhnh theotheo khkhốốii lưlượợngng
đđấấtt ẩẩmm; ; ccáácc mmááyy hihiệệnn đđạạii
ccóó thangthang đđọọcc ccảả đđộộ ẩẩmm ttíínhnh
theotheo khkhốốii lưlượợngng đđấấtt khôkhô ).).

Dụng cụ lắc ẩm



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ((PPPP ssấấyy hohoặặcc đđốốtt ccồồnn): ): 

CCáácc lưulưu ýý ::

-- PhPhầầnn đđấấtt ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđạạii didiệệnn chocho
mmẫẫuu đđấấtt & & đđủủ khkhốốii lưlượợngng theotheo đđúúngng quyquy
trtrììnhnh ththíí nghinghiệệmm..

-- PhPhảảii ssấấyy khôkhô mmẫẫuu hohoặặcc đđốốtt ccồồnn đđếếnn khkhốốii
lưlượợngng khôngkhông đđổổii..
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-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc
yêuyêu ccầầuu, , nnếếuu khôngkhông ccóó câncân đđộộ chchíínhnh xxáácc
caocao phphảảii tăngtăng khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu ththửử..

-- MMỗỗii llầầnn ththíí nghinghiệệmm phphảảii llààmm 2 2 phphéépp ththửử
songsong songsong, , chênhchênh llệệchch 2 2 phphéépp ththửử khôngkhông
ququáá 10%.10%.

-- ĐĐộộ hhúútt ẩẩmm ccủủaa đđấấtt chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt
ởở trtrạạngng ththááii phơiphơi khôkhô gigióó ( ( phơiphơi trongtrong
bbóóngng râmrâm đđếếnn khikhi khkhốốii lưlượợngng khôngkhông
đđổổii).).



2. 2. XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt
((TCVNTCVN 4195:1995):4195:1995):

aa. . KhKhááii niniệệmm :: llàà khkhốốii lưlượợngng ccủủaa 1 1 đơnđơn vvịị
ththểể ttííchch phphầầnn hhạạtt ccứứngng, , khôkhô tuytuyệệtt đđốốii, , xxếếpp
chchặặtt khkhíítt khôngkhông ccóó llỗỗ rrỗỗngng..

-- KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt khôngkhông chchứứaa
mumuốốii ddùùngng nưnướớcc ccấấtt..

-- KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt chchứứaa mumuốốii ddùùngng
ddầầuu hhỏỏaa..



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg..
-- CCốốii, , chchààyy bbọọcc caocao susu..
-- BBếếpp ccáátt, , ttủủ ssấấyy..
-- BBììnhnh ttỉỉ trtrọọngng..
-- NhiNhiệệtt kkếế..
-- SSààngng 22mmmm..
-- CCáácc ddụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..



Bình tỉ trọng

Cối sứ & chày bọc cao su

Bếp diện

Nhiệt kế



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- PhơiPhơi mmẫẫuu đđấấtt khôkhô gigióó, , nghinghiềềnn bbằằngng chchààyy
caocao susu..

-- SSààngng đđấấtt llấấyy phphầầnn quaqua ssààngng 22mmmm..

-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ hhúútt ẩẩmm WhWh ccủủaa đđấấtt llọọtt ssààngng..

-- RRúútt ggọọnn llấấyy 2 2 mmẫẫuu đđấấtt mmỗỗii phphầầnn khokhoảảngng
1515gg..

-- LauLau ssạạchch bbììnhnh, , câncân khkhốốii lưlượợngng bbììnhnh ttỉỉ
trtrọọngng ( ( GGbb ).).



-- ĐĐổổ đđấấtt đãđã rrúútt ggọọnn vvààoo bbììnhnh, , câncân khkhốốii lưlượợngng
( ( GGbb++đ đ ).).

-- ChoCho nưnướớcc ccấấtt đđếếnn khokhoảảngng 1/2  1/2  bbììnhnh, , đưađưa lênlên
bbếếpp ccáátt đunđun sôisôi 3030phph ( ( ccáátt, , áá--ccáátt ) & 60) & 60phph
( ( sséétt, , áá--sséétt ).).

-- ĐĐểể ngunguộộii bbììnhnh, , châmchâm thêmthêm nưnướớcc ccấấtt đđếếnn ngangngang
vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc, , đođo nhinhiệệtt đđộộ nưnướớcc & & câncân khkhốốii
lưlượợngng 2 2 bbììnhnh ( ( GG2 2 ).).

-- ĐĐổổ đđấấtt & & nưnướớcc, , vvệệ sinhsinh bbììnhnh,  ,  đđổổ nưnướớcc ccấấtt ccùùngng
nhinhiệệtt đđộộ đđếếnn ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc, , câncân khkhốốii
lưlượợngng ( ( GG33 ).).



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- TTíínhnh totoáánn khkhốốii lưlượợngng đđấấtt khôkhô GG1 1 ::

-- TTíínhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt ::
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3. 3. PhânPhân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt ccủủaa đđấấtt
( ( TCVNTCVN 4198:1995 ):4198:1995 ):

aa. . CCáácc phươngphương phpháápp áápp ddụụngng ::
-- SSààngng khôkhô ( ( râyrây khôkhô ) : ) : áápp ddụụngng khikhi đđấấtt ccóó

ccỡỡ hhạạtt ttừừ 10 10 đđếếnn 0,50,5mmmm..
-- SSààngng ưướớtt ( ( râyrây ưướớtt ) : ) : áápp ddụụngng khikhi đđấấtt ccóó

ccỡỡ hhạạtt ttừừ 10 10 đđếếnn 0,10,1mmmm..
-- TTỉỉ trtrọọngng kkếế : : áápp ddụụngng khikhi đđấấtt ccóó ccỡỡ hhạạtt ttừừ

0,1 0,1 đđếếnn 0,0020,002mmmm..
-- PhPhốốii hhợợpp ccáácc phươngphương phpháápp trêntrên : : khikhi đđấấtt

ccóó nhinhiềềuu ccỡỡ hhạạtt. . 



bb. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
bb1. 1. PhươngPhương phpháápp ssààngng ::
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg & 0,01& 0,01gg

( ( hohoặặcc 0,10,1gg ).).
-- BBộộ ssààngng tiêutiêu chuchuẩẩnn, , mmááyy ssààngng..
-- TTủủ ssấấyy..
-- CCốốii ssứứ & & chchààyy bbọọcc caocao susu..
-- BayBay, , chchảảoo, , daodao concon..



Sàng lỗ
tròn theo 

tiêu 
chuẩn 

VN, TQ, 
Nga

Sàng lỗ
vuông 

theo tiêu 
chuẩn 
ASTM, 

BS

Các loại máy 
sàng



PhươngPhương phpháápp ttỉỉ trtrọọngng kkếế ((AASHTOAASHTO TT88)88)::

CCầầnn thêmthêm ccáácc ddụụngng ccụụ: : 

-- TTỉỉ trtrọọngng kkếế ( ( loloạạii AA hayhay BB ).).

-- ốốngng đongđong ththủủyy tinhtinh 10001000mlml đưđườờngng kkíínhnh 6060mmmm..

-- BBììnhnh tamtam gigiáácc 10001000mlml..
-- QueQue khukhuấấyy..

-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5oCoC..

-- BơmBơm caocao susu hhììnhnh ququảả lêlê..

-- ThưThướớcc ththẳẳngng ccóó khkhắắcc vvạạchch đđếếnn mmmm ddààii 2020cmcm..

-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây..



Ống đong thủy tinh
Tỉ trọng kế

Nhiệt kế điện tử

đồng hồ bấm giây

Bơm cao su



cc. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- PhơiPhơi mmẫẫuu đđấấtt khôkhô gigióó hohoặặcc ssấấyy ởở 6060oCoC

đđếếnn khikhi khkhốốii lưlượợngng khôngkhông đđổổii..
-- NghiNghiềềnn vvỡỡ ccáácc hhạạtt kkếếtt bbằằngng chchààyy caocao susu..

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm
bbằằngng mmáángng chiachia mmẫẫuu hohoặặcc phươngphương
phpháápp chiachia tưtư nhưnhư quyquy đđịịnhnh trongtrong
TCVNTCVN 4198:1995.4198:1995.



dd. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
dd1. 1. PhươngPhương phpháápp ssààngng khôkhô ::

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu..

-- SSààngng đđấấtt quaqua ccáácc ccỡỡ ssààngng ttừừ llớớnn ttớớii nhnhỏỏ..

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng đđấấtt ssóótt trêntrên ccáácc
ssààngng & & llọọtt xuxuốốngng ngănngăn đđááyy..



dd2. 2. PhươngPhương phpháápp ssààngng ưướớtt ::

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu..

-- LLààmm ẩẩmm đđấấtt, , nghinghiềềnn đđấấtt bbằằngng chchààyy caocao susu..

-- ĐĐổổ nưnướớcc vvààoo đđấấtt, , khukhuấấyy đđềềuu, , đđểể llắắngng 10 10 
đđếếnn 15 15 giâygiây..

-- SSààngng ththểể vvẩẩnn ((nưnướớcc đđụụcc) ) quaqua ssààngng 0,10,1mmmm..

-- TiTiếếpp ttụụcc đđổổ nưnướớcc, , khukhuấấyy, , ssààngng chocho đđếếnn khikhi
nưnướớcc trongtrong..



-- PhơiPhơi khôkhô gigióó phphầầnn đđấấtt còncòn llạạii ((khôngkhông
llọọtt quaqua ssààngng 0,10,1mmmm) , ) , câncân khkhốốii
lưlượợngng..

-- SSààngng phphầầnn đđấấtt còncòn llạạii quaqua ccáácc ssààngng
nhưnhư PPPP ssààngng khôkhô..

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng đđấấtt ssóótt trêntrên ccáácc ssààngng
& & llọọtt xuxuốốngng ngănngăn đđááyy..



dd3. 3. PhươngPhương phpháápp ttỉỉ trtrọọngng kkếế ::

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu đđấấtt ( ( llọọtt ssààngng 0,50,5mmmm ) ) ttùùyy
theotheo loloạạii đđấấtt..

-- SSààngng ưướớtt đđểể xxáácc đđịịnhnh hhààmm lưlượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng
0,250,25mmmm & 0,1& 0,1mmmm..

-- ĐĐổổ phphầầnn nưnướớcc đđụụcc vvààoo ốốngng đođo 10001000mlml, , chocho
thêmthêm nưnướớcc ccấấtt đđểể nưnướớcc trongtrong ốốngng đđếếnn đđúúngng
vvạạchch 10001000mlml..

-- DDùùngng queque khukhuấấyy đđểể khukhuấấyy huyhuyềềnn phphùù trongtrong 1 1 
phphúútt ( ( ccứứ 2 2 giâygiây kkééoo lênlên đđẩẩyy xuxuốốngng 1 1 llầầnn).).

-- GhiGhi llạạii ththờờii điđiểểmm thôithôi khukhuấấyy..



-- SauSau 20 20 giâygiây, , ththảả ttỉỉ trtrọọngng kkếế vvààoo ốốngng đođo..

-- ĐĐọọcc ssốố đđọọcc ttỉỉ trtrọọngng kkếế ởở ccáácc ththờờii điđiểểmm : 30 : 30 
giâygiây, 1 , 1 phph, 3, 3phph, 5, 5phph & & đođo nhinhiệệtt đđộộ huyhuyềềnn phphùù
mmỗỗii llầầnn đđọọcc ssốố..

-- LLấấyy ttỉỉ trtrọọngng kkếế khkhỏỏii ốốngng đođo..

-- KhuKhuấấyy llạạii đđấấtt trongtrong ốốngng đođo llầầnn ththứứ 2.2.

-- TiTiếếpp ttụụcc đđọọcc ssốố đđọọcc ttỉỉ trtrọọngng kkếế ởở ccáácc ththờờii điđiểểmm
: 15: 15phph, 30, 30phph, 1.5, 1.5gigiờờ, 2, 2gigiờờ, 3, 3gigiờờ & 4& 4gigiờờ ( ( sausau
mmỗỗii llầầnn đđọọcc llấấyy ttỉỉ trtrọọngng kkếế rara ththảả vvààoo ốốngng
đongđong đđựựngng nưnướớcc ccấấtt) & ) & đođo nhinhiệệtt đđộộ huyhuyềềnn
phphùù mmỗỗii llầầnn đđọọcc ssốố..



ee. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))

CCáácc lưulưu ýý ::
-- PhPhầầnn đđấấtt ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđạạii didiệệnn chocho mmẫẫuu đđấấtt & & 

đđủủ khkhốốii lưlượợngng theotheo đđúúngng quyquy trtrììnhnh ththíí nghinghiệệmm..

-- PhPhảảii ssààngng chocho đđếếnn khikhi khôngkhông còncòn ccáácc hhạạtt llọọtt quaqua
ssààngng..

-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc..

-- TTKTTK phphảảii ccóó ccáácc ssốố liliệệuu vvềề : : HSHS hihiệệuu chchỉỉnhnh vvạạchch
khkhắắcc, , HSHS hihiệệuu chchỉỉnhnh mmặặtt cong, thcong, thểể ttíích bch bầầu, u, 
k.ck.cáách tch từừ trtrọọng  bng  bầầu đu đếến vn vạạch chia đch chia đầầu tiên. . .u tiên. . .

-- PhPhảảii đođo nhinhiệệtt đđộộ huyhuyềềnn phphùù mmỗỗii llầầnn đđọọcc ssốố đđọọcc
trêntrên ttỉỉ trtrọọngng kkếế..



4. 4. ThThíí nghinghiệệmm gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo, , gigiớớii hhạạnn
chchảảyy ::

aa. . CCáácc phươngphương phpháápp áápp ddụụngng ::

-- GiGiớớii hhạạnn ddẻẻoo : : ( ( TCVNTCVN 4197:1995 ) 4197:1995 ) 

-- GiGiớớii hhạạnn chchảảyy : : 
. . ChChùùyy VaVa--xixi--lili--éépp..

. . CasagrandeCasagrande..



bb. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- SSààngng 11mmmm..

-- QuQuảả ddọọii thăngthăng bbằằngng VaVa--xixi--lili--éépp ( ( hohoặặcc
ddụụngng ccụụ xuyênxuyên ), ), ddụụngng ccụụ CasagrandeCasagrande..

-- CCáácc ttấấmm kkíínhnh nhnháámm..



BBộộ ddụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo



DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy ( ( kikiểểuu VaVa--xixi--lili--éépp))



DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy kikiểểuu VaVa--xixi--lili--éépp khkháácc



DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy CasagrandeCasagrande
hãnghãng MatestMatest



DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy CasagrandeCasagrande
hãnghãng ELEELE



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
cc1. 1. XXáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo ::
-- PhơiPhơi mmẫẫuu đđấấtt khôkhô gigióó, , nghinghiềềnn nhnhỏỏ bbằằngng

chchààyy caocao susu..
-- SSààngng đđấấtt quaqua ssààngng 11mmmm, , xxáácc đđịịnhnh% % lưlượợngng

hhạạtt trêntrên ssààngng..
-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu llọọtt ssààngng 11mmmm đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu

ththíí nghinghiệệmm (150(150gg).).
-- TrTrộộnn ẩẩmm mmẫẫuu đđấấtt vvớớii nưnướớcc, , ủủ mmẫẫuu trongtrong íítt

nhnhấấtt 2 2 gigiờờ..



-- VêVê mmẫẫuu ththàànhnh hhììnhnh tròntròn, , lănlăn bbằằngng lònglòng
bbàànn taytay trêntrên ttấấmm kkíínhnh nhnháámm ththàànhnh
queque đđấấtt đđếếnn khikhi queque ccóó đưđườờngng kkíínhnh
khokhoảảngng 33mmmm, , rrạạnn nnứứtt vvàà đđứứtt ththàànhnh
ttừừngng đođoạạnn ddààii 3 3 đđếếnn 1010mmmm..

-- LLấấyy ccáácc queque đđấấtt xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ( 2 ( 2 
phphéépp ththửử songsong songsong ).).

-- ĐĐộộ ẩẩmm ccủủaa ccáácc queque đđấấtt chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm
gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo..



cc2. 2. XXáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy bbằằngng ddụụngng ccụụ
VaVa--xixi--lili--éépp ((AASHTOAASHTO TT90)90)::

-- ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu nhưnhư ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh gigiớớii
hhạạnn ddẻẻoo, , songsong trtrộộnn đđấấtt ccóó đđộộ ẩẩmm llớớnn hơnhơn..

-- ChoCho đđấấtt ẩẩmm vvààoo đđầầyy khuônkhuôn hhììnhnh côncôn, , chchúú ýý
khôngkhông đđểể llẫẫnn bbọọtt khkhíí..

-- DDùùngng daodao ggạạtt bbằằngng đđấấtt trêntrên mmặặtt khuônkhuôn..
-- ĐĐặặtt khuônkhuôn lênlên mmặặtt bbàànn, , đđặặtt ququảả ddọọii VaVa--xixi--lili--éépp

( ( hohoặặcc hhạạ ccầầnn xuyênxuyên ccủủaa ddụụngng ccụụ xuyênxuyên ) ) saosao
chocho mmũũii nhnhọọnn vvừừaa chchạạmm mmặặtt mmẫẫuu đđấấtt..



-- ThThảả ddụụngng ccụụ đđểể nnóó ttựự llúúnn vvààoo đđấấtt ( ( sausau 10 10 
giâygiây llúúnn vvààoo đđấấtt 1010mmmm).).

-- ĐiĐiềềuu chchỉỉnhnh đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt nnếếuu chichiềềuu sâusâu
xuyênxuyên trongtrong 10 10 giâygiây khkháácc 1010mmmm chocho đđếếnn
khikhi đđạạtt yêuyêu ccầầuu..

-- LLấấyy 2 2 phphầầnn đđấấtt ởở gigiữữaa khuônkhuôn, , đemđem xxáácc
đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm..

-- ĐĐộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt xxáácc đđịịnhnh đưđượợcc chchíínhnh llàà đđộộ
ẩẩmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy..



cc3. 3. PhươngPhương phpháápp CasagrandeCasagrande ((AASHTOAASHTO TT89)89)::
-- ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu nhưnhư ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh gigiớớii

hhạạnn ddẻẻoo, , songsong trtrộộnn 3 3 phphầầnn đđấấtt ccóó đđộộ ẩẩmm nhnhỏỏ
hơnhơn, , xxấấpp xxỉỉ bbằằngng & & llớớnn hơnhơn đđộộ ẩẩmm gigiớớii hhạạnn
chchảảyy..

-- DDùùngng baybay chocho phphầầnn đđấấtt ththứứ nhnhấấtt vvààoo bbáátt đđồồngng, , 
ddàànn đđềềuu mmẫẫuu đđấấtt saosao chocho chichiềềuu ddààyy xxấấpp xxỉỉ
1010mmmm..

-- RRạạchch đđấấtt trongtrong bbáátt theotheo chichiềềuu vuôngvuông ggóócc trtrụụcc
quayquay, , ssáátt ttớớii đđááyy bbáátt bbằằngng ttấấmm ggạạtt ttạạoo rãnhrãnh..



-- QuayQuay đđậậpp bbáátt vvààoo mmặặtt đđááyy vvớớii ttốốcc đđộộ
2 2 llầầnn//phph, , đđếếmm ssốố llầầnn đđậậpp saosao chocho
rãnhrãnh đđấấtt khkhéépp llạạii vvớớii chichiềềuu ddààii 1 1 
đođoạạnn bbằằngng 1313mmmm ((NN11).).

-- LLấấyy đđấấtt ssáátt rãnhrãnh khkhííaa mangmang xxáácc đđịịnhnh
đđộộ ẩẩmm ((WW11).).

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm ththíí nghinghiệệmm vvớớii phphầầnn đđấấtt
ththứứ 2 2 vvàà ththứứ 3.3.



TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả theotheo phươngphương phpháápp
CasagrandeCasagrande ::

-- VVẽẽ bibiểểuu đđồồ tươngtương quanquan ssốố llầầnn đđậậpp NN & & đđộộ ẩẩmm
ccủủaa đđấấtt WW lênlên hhệệ trtrụụcc bbáánn LogaritLogarit..

-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm tươngtương ứứngng vvớớii ssốố llầầnn đđậậpp llàà 25 25 
llầầnn, , đđộộ ẩẩmm nnààyy chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy..



CCáácc lưulưu ýý ::
-- ĐĐấấtt phphảảii đưđượợcc ủủ ẩẩmm ttốốii thithiểểuu 2 2 gigiờờ..

-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc..

-- ChChỉỉ ssốố ddẻẻoo = = GiGiớớii hhạạnn chchảảyy -- GiGiớớii hhạạnn ddẻẻoo..

-- PhPhảảii hihiệệuu chchỉỉnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy & & gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo
ththựựcc ttếế ccủủaa đđấấtt nnếếuu hhààmm lưlượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng
11mmmm llớớnn hơnhơn 10% 10% bbằằngng ccááchch nhânnhân vvớớii hhệệ ssốố
KK = = GG//GG1.1.



5. 5. ThThíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt
& & khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt
ccủủaa đđấấtt::

aa. . CCáácc phươngphương phpháápp đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn ::
-- TCVNTCVN 4201:1995. 4201:1995. 

-- 2222TCNTCN 333:2006.333:2006.

-- AASHTOAASHTO TT99 ( 99 ( AA, , BB, , CC, , DD ).).

-- AASHTOAASHTO TT180( 180( AA, , BB, , CC, , DD ).).

ThThựựcc chchấấtt 2222TCNTCN 333:2006 333:2006 llàà viviệệcc ViViệệtt
hhóóaa AASHTOAASHTO TT99  & 99  & AASHTOAASHTO TT180.180.



bb. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm
((theotheo 2222TCNTCN 333:2006 )333:2006 )::
-- CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- SSààngng 4,754,75mmmm hohoặặcc 1919mmmm ( ( llỗỗ vuôngvuông ).).

-- CCốốii & & chchààyy đđầầmm nnéénn..

-- MMááyy đđầầmm ProctorProctor ( ( nnếếuu ccóó ).).

-- CânCân 1515kgkg đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg..

-- BayBay, , chchảảoo, , ốốngng lưlườờngng đongđong nưnướớcc..

-- DaoDao ccắắtt đđấấtt, , penpen--xôxô . . .. . .



Kích thuớc cối đầm nénKích thuớc chày đầm



Cối A6 (D=152,4mm)

Cối A4 (D=101,6mm)

Chày đầm A6

Chày đầm A4

Phương pháp đầm



MMộột st sốố loloạại ci cốối & chi & chàày đy đầầm khm kháácc



MMááy đy đầầm tm tựự ddộộngng



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh ththểể ttííchch & & khkhốốii lưlượợngng phphầầnn ccốốii dưdướớii

& & đđếế ccốốii..
-- PhơiPhơi đđấấtt khôkhô gigióó..
-- NghiNghiềềnn nhnhỏỏ đđấấtt bbằằngng chchààyy caocao susu..
-- XXáácc đđịịnhnh % % hhààmm lưlượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng 4.75 4.75 

((hohoặặcc 19) 19) vvàà khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch hhạạtt trêntrên
ssààngng ttùùyy theotheo phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm..

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu quaqua ssààngng 4.754.75mmmm ((hohoặặcc 19) 19) đđếếnn
khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm..

-- TrTrộộnn đđềềuu nưnướớcc vvààoo mmẫẫuu đđấấtt trongtrong chchảảoo trtrộộnn đđểể
đđầầmm nnéénn ccốốii ththứứ nhnhấấtt, , ủủ mmẫẫuu ttốốii thithiểểuu 4 4 đđếếnn
12  12  gigiờờ ((theotheo 2222TCNTCN 333:2006).333:2006).





-- ChoCho mmẫẫuu vvààoo trongtrong ccốốii,  ,  đđầầmm 56 56 chchààyy; ; 
đđầầmm xongxong chichiềềuu caocao llớớpp đđấấtt đđạạtt khokhoảảngng
1/5 1/5 thânthân ccốốii dưdướớii..

-- LLààmm xxờờmm bbềề mmặặtt llớớpp ththứứ nhnhấấtt bbằằngng queque
ssắắtt hohoặặcc daodao..

-- TiTiếếpp ttụụcc đđầầmm llớớpp ththứứ 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. ĐĐầầmm xongxong
llớớpp ththứứ 5 5 chichiềềuu caocao llớớpp đđấấtt caocao hơnhơn mmặặtt
ccốốii trêntrên ttốốii đađa 55mmmm..

-- ThThááoo ccốốii trêntrên, , ddùùngng daodao hohoặặcc thưthướớcc ggọọtt
đđấấtt bbằằngng mmặặtt ccốốii trêntrên..

-- VVệệ sinhsinh ssạạchch đđấấtt bbáámm bênbên ngongoààii vvàà đđááyy
ccốốii, , câncân khkhốốii lưlượợngng đđấấtt vvàà ccốốii..



-- ThThááoo khuônkhuôn ccốốii, , ddùùngng daodao ccắắtt ddọọcc mmẫẫuu
đđấấtt; ; llấấyy 2 2 phphầầnn mmẫẫuu ởở gigiữữaa đemđem xxáácc đđịịnhnh
đđộộ ẩẩmm ((riêngriêng vvớớii đđấấtt ccáátt llấấyy mmẫẫuu xxáácc
đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm trưtrướớcc khikhi đđầầmm).).

-- BBẻẻ vvụụnn mmẫẫuu đđấấtt chocho vvààoo chchảảoo trtrộộnn, , thêmthêm
nưnướớcc trtrộộnn đđểể đđầầmm ccốốii ththứứ 2; 2; đđộộ ẩẩmm tăngtăng
2% 2% ÷÷ 4% 4% soso vvớớii llầầnn ththứứ nhnhấấtt, , ủủ mmẫẫuu ttốốii
thithiểểuu 15 15 phphúútt..

-- LLặặpp llạạii ccáácc bưbướớcc nhưnhư llầầnn đđầầmm ccốốii ththứứ
nhnhấấtt. . chocho đđếếnn khikhi câncân khkhốốii lưlượợngng ccốốii vvàà
đđấấtt khôngkhông tăngtăng nnữữaa ththìì llààmm khokhoảảngng 1 1 đđếếnn
2 2 ccốốii nnữữaa ( ( ttổổngng ssốố ccốốii đđầầmm khokhoảảngng ttừừ 4 4 
đđếếnn 6 6 ccốốii ).).



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem 2222TCNTCN 333:2006 )333:2006 )
-- VVẽẽ bibiểểuu đđồồ tươngtương quanquan dungdung trtrọọngng khôkhô ccủủaa đđấấtt đđầầmm nnéénn & & đđộộ

ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt vvàà dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt ttừừ bibiểểuu

đđồồ tươngtương quanquan..

-- HiHiệệuu chchỉỉnhnh dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt vvàà đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt theotheo
2222TCNTCN 333:2006.333:2006.



6. 6. ThThíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh đđộộ chchặặtt đđầầmm
nnéénn KK::

aa. . BBảảnn chchấấtt phươngphương phpháápp ::
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch khôkhô ccủủaa vvậậtt

liliệệuu đđấấtt ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng..
-- SoSo ssáánhnh vvớớii dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa

đđấấtt xxáácc đđịịnhnh trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm
bbằằngng PPPP đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn..

C
max

K
ttK

γ
γ

=



bb. . CCáácc phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm ::
-- DaoDao đaiđai -- đđốốtt ccồồnn :: ddùùngng chocho ccáácc loloạạii đđấấtt ẩẩmm

khôngkhông llẫẫnn ssỏỏii ssạạnn..
-- RRóótt ccáátt :: ddùùngng chocho mmọọii loloạạii vvậậtt liliệệuu đđấấtt & & 

ccấấpp phphốốii ccóó ththểể đđààoo đưđượợcc hhốố đđààoo ccóó ththàànhnh
ththẳẳngng đđứứngng..

-- DDụụngng ccụụ baobao mmỏỏngng :: tươngtương ttựự rróótt ccáátt, , khôngkhông
ccầầnn ccáátt tiêutiêu chuchuẩẩnn..

-- PhaoPhao CôCô--vava--lili--éépp :: xxáácc đđịịnhnh nhanhnhanh, , saisai ssốố
llớớnn nnếếuu đđấấtt chchứứaa nhinhiềềuu sséétt..

-- PhươngPhương phpháápp phphóóngng xxạạ :: xxáácc đđịịnhnh nhanhnhanh, , 
phphảảii XDXD đưđườờngng chuchuẩẩnn..



LưuLưu ýý::
HiHiệệnn naynay, , thưthườờngng ddùùngng PPPP rróótt ccáátt theotheo

2222TCNTCN 346:2006 346:2006 hohoặặcc AASHTOAASHTO
TT191 191 vvìì ccóó ththểể xxáácc đđịịnhnh đđộộ chchặặtt ccủủaa
ccảả đđấấtt nnềềnn đưđườờngng & & ttầầngng mmóóngng ccấấpp
phphốốii thiênthiên nhiênnhiên, , ccấấpp phphốốii đđáá dămdăm..





cc. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng
phươngphương phpháápp daodao vòngvòng ((AASHTOAASHTO TT204)204)::

cc1. 1. DDụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- DaoDao vòngvòng ccóó đưđườờngng kkíínhnh 85,785,7mmmm, , chichiềềuu

caocao 108108mmmm ((ththểể ttííchch 623623cmcm33).).

-- ChChụụpp daodao vòngvòng ((caocao 25,425,4mmmm), ), bbúúaa đđóóngng..

-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1gg & 0,01& 0,01gg..

-- XXẻẻngng, , baybay, , penpen--xôxô, , ttấấmm đđệệmm phphẳẳngng..



Bộ dao vòng Việt 
nam sản xuất

Bộ dao vòng của 
hãng Matest



cc2. 2. TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng & & ththểể ttííchch daodao

vòngvòng..
-- GGạạt bt bỏỏ phphầần đn đấất pht phíía trên, da trên, dọọn phn phẳẳngng--

ssạạch bch bềề mmặặt lt lớớp đp đấất.t.
-- BôiBôi ddầầuu bôibôi trơntrơn vvààoo bbềề mmặặtt daodao vòngvòng, , 

đđặặtt daodao vòngvòng ththẳẳngng đđứứngng, , llắắpp vòngvòng
đđệệmm, , llắắpp đđặặtt chchụụpp daodao vòngvòng vvàà bbúúaa..



-- ĐĐóóngng daodao vòngvòng đđềềuu đđặặnn ngngậậpp hhẳẳnn vvààoo
llớớpp đđấấtt đđếếnn 1313mmmm (0,5(0,5inchinch).).

-- DDùùngng baybay đđààoo đđấấtt xungxung quanhquanh daodao
vòngvòng, , llấấyy daodao vòngvòng khkhỏỏii llớớpp đđấấtt..

-- DDùùngng daodao ggọọtt bbằằngng đđấấtt 2 2 mmặặtt daodao vòngvòng, , 
vvệệ sinhsinh ssạạchch, , câncân khkhốốii lưlượợngng daodao & & 
đđấấtt..

-- LLấấyy 2 2 phphầầnn mmẫẫuu đđấấtt ởở gigiữữaa daodao vòngvòng
đemđem xxáácc đđịịnhnh WW..



cc3. 3. TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- TTíínhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ẩẩmm ccủủaa đđấấtt

ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng ::
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-- TTíínhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch khôkhô ccủủaa đđấấtt
ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng ::



dd. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng
phươngphương phpháápp rróótt ccáátt 2222TCNTCN 346:2006346:2006

hohoặặcc AASHTOAASHTO TT191:191:

dd1. 1. PhPhạạmm vivi áápp ddụụngng ::

-- áápp ddụụngng :: vvậậtt liliệệuu ((đđấấtt, , ccấấpp phphốốii, , ccấấpp phphốốii đđáá
dămdăm) ) ccóó khôngkhông ququáá 50% 50% trêntrên ssààngng 1919mmmm..

-- KhôngKhông áápp ddụụngng::

-- VVậậtt liliệệuu chchứứaa ququáá 50% 50% trêntrên ssààngng 1919mmmm..

-- KhiKhi ththíí nghinghiệệmm ccóó nưnướớcc chchảảyy vvààoo hhốố đđààoo..

-- HHốố đđààoo bbịị bibiếếnn ddạạngng hohoặặcc ssậậpp khikhi đđààoo..



dd2. 2. DDụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- PhPhễễuu rróótt ccáátt..
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt 1010kgkg đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg..

-- BBúúaa, , đđụụcc, , penpen--xôxô, , bbáátt đđựựngng đđấấtt, , đinhđinh đđỉỉaa..

-- CCáátt tiêutiêu chuchuẩẩnn ( ( ccáátt ssạạchch, , ccỡỡ hhạạtt 0,075 0,075 --
22mmmm ).).

-- CaCa chuchuẩẩnn ccáátt..



CCấấuu ttạạoo phphễễuu rróótt ccáátt



BBộộ ddụụngng ccụụ rróótt ccáátt



dd2. 2. TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ccủủaa ccáátt tiêutiêu chuchuẩẩnn γχγχ..

-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ccáátt trongtrong phphễễuu vvàà ttấấmm
đđááyy GG11..

-- LLààmm phphẳẳngng bbềề mmặặtt đđấấtt, , ccốố đđịịnhnh ttấấmm đđááyy..

-- ĐĐààoo hhốố ththíí nghinghiệệmm đưđườờngng kkíínhnh khokhoảảngng 1515cmcm
((hhììnhnh côncôn trêntrên toto, , dưdướớii nhnhỏỏ).).

-- ToToàànn bbộộ llấấyy đđààoo đưđượợcc đemđem câncân đưđượợcc GG22. . 

-- LLấấyy 2 2 phphầầnn đemđem xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm..



-- ChoCho ccáátt vvààoo 2/3 2/3 bbììnhnh, , khkhóóaa vanvan, , câncân khkhốốii
lưlượợngng ( ( GG33 ).).

-- úúpp phphễễuu vvààoo ttấấmm đđááyy, , mmởở vanvan chchờờ chocho ccáátt
chchảảyy đđầầyy phphễễuu & & hhốố đđààoo..

-- CânCân llạạii khkhốốii lưlượợngng ccáátt & & bbììnhnh ( ( GG44 ).).

dd3. 3. TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- ThThểể ttííchch hhốố đđààoo: : 

-- KhKhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch::
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LưuLưu ýý ::-- khkhốốii lưlượợngng đđấấtt ththíí nghinghiệệmm phphảảii
đđảảmm bbảảoo ttùùyy theotheo kkííchch ccỡỡ hhạạtt DmaxDmax..

-- NNếếuu vvậậtt liliệệuu chchứứaa nhinhiềềuu hhạạtt ququáá ccỡỡ phphảảii
ttááchch riêngriêng 2 2 phphầầnn ccỡỡ hhạạtt bbằằngng ccỡỡ ssààngng
nhưnhư trongtrong ththíí nghinghiệệmm đđầầmm nnéénn tiêutiêu
chuchuẩẩnn đđểể ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm, , rrồồii ttíínhnh đđộộ
ẩẩmm bbììnhnh quânquân giagia quyquyềềnn..



ee. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng ddụụngng ccụụ
baobao mmỏỏngng ((ASTMASTM DD2167):2167):

TTóómm ttắắtt ::
-- LLắắpp baobao vvààoo vvịị trtríí, , đđổổ nưnướớcc
ccấấtt đđầầyy bbììnhnh;;

-- ĐĐặặtt thithiếếtt bbịị lênlên mmặặtt đđấấtt, , bơmbơm
ququảả bbóóngng caocao susu đđếếnn áápp susuấấtt quyquy
đđịịnhnh, , đđọọcc ssốố đđọọcc trêntrên bbììnhnh;;

-- NhNhấấcc thithiếếtt bbịị rara -- đđààoo hhốố, , câncân
khkhốốii lưlượợngng đđấấtt & & xxáácc đđịịnhnh đđộộ
ẩẩmm ccủủaa đđấấtt;;



-- ĐĐặặtt thithiếếtt bbịị trtrởở llạạii, , bơmbơm đđếếnn áápp susuấấtt quyquy đđịịnhnh, , 
đđọọcc ssốố;;

HiHiệệuu 2 2 ssốố đđọọcc trưtrướớcc & & sausau
chchíínhnh llàà ththểể ttííchch ccủủaa hhốố đđààoo..

ff. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng
ththểể ttííchch đđấấtt phaophao
CôCô--vava--lili--éépp ( ( XemXem TLTL ):):



gg. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng phươngphương
phpháápp phphóóngng xxạạ TCXDVNTCXDVN 301:2003 301:2003 hohoặặcc
((ASTMASTM DD2922):2922):

NguyênNguyên lýlý : : Phuong phPhuong phỏỏp dp dựựa trên sa trên sựự yyếếu du dầần n 
ccủủa tia gamma xua tia gamma xuấất pht pháát tt từừ mmộột ngut nguồồn phn pháát t 
gamma đgamma đếến đn đầầu thu.u thu.

CuCuờờng đng độộ ccủủa tia gamma khi ta tia gamma khi tớới đi đầầu thu cu thu cààng ng 
mmạạnh thnh thìì vvậật lit liệệu bu bịị chichiếếu tia cu tia cààng đng đặặc chc chắắc. c. 

ĐiĐiềều nu nàày cho ta biy cho ta biếết kht khốối lui luợợng thng thểể ttíích tch tựự nhiên nhiên 
ccủủa da dấất tht thụụng qua ving qua việệc xc xáác đc địịnh cunh cuờờng đng độộ tia tia 
gamma khi truygamma khi truyềền qua môi trun qua môi truờờng đng đấất khi so t khi so 
ssỏỏnh vnh vớới mi mộột bit biểểu giu giáá trtrịị chuchuẩẩn thn thíích hch hợợp.p.



CCóó 2  2 phương phphương phááp đop đo::
-- TTáán xn xạạ trtrựực tic tiếếp.p.
-- TTáán xn xạạ ngunguợợc.c.



MMộột st sốố loloạại mi mááy đo đy đo độộ chchặặt tt táán xn xạạ ngư ngượợcc



7. 7. ThThíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh môđunmôđun đđàànn hhồồii
ccủủaa đđấấtt trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ::

aa. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: -- MMẫẫuu đđấấtt nguyênnguyên ddạạngng
hohoặặcc mmẫẫuu đđấấtt chchếế bbịị theotheo đđộộ ẩẩmm & & đđộộ chchặặtt
yêuyêu ccầầuu ccóó chichiềềuu caocao bbằằngng đưđườờngng kkíínhnh
( ( thôngthông thưthườờngng HH = = DD = 100= 100mmmm ))

bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc nnéénn = 0,2 = 0,2 RnRn ( ( daNdaN//cmcm22 ))
-- ĐoĐo chichiềềuu caocao mmẫẫuu chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,10,1mmmm..
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo mmááyy nnéénn..



-- LLắắpp đđặặtt 2 2 thiênthiên phânphân kkếế đođo bibiếếnn ddạạngng, , hihiệệuu chchỉỉnhnh
& & đđọọcc ssốố..

-- GiaGia ttảảii ttốốcc đđộộ 5050mmmm//phphúútt đđếếnn áápp llựựcc ttíínhnh totoáánn & & 
gigiữữ trongtrong 2 2 phphúútt..

-- ĐĐọọcc gigiáá trtrịị 2 2 thiênthiên phânphân kkếế..

-- TiTiếếpp ttụụcc tăngtăng -- ddỡỡ llạạii 44÷÷5 5 llầầnn đđểể ccóó đđộộ llúúnn đđàànn hhồồii
ổổnn đđịịnhnh..

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::

nnếếu thu thớớt nt néén cn cóó đư đườờng kng kíính nh ≥≥ đư đườờng kng kíính mnh mẫẫu;u;

2cm/daN,
L

D.PE
dh

dh =



hohoặặc:c:

nnếếu thu thớớt nt néén cn cóó đư đườờng kng kíính nh << đư đườờng kng kíính nh 
mmẫẫu.u.

2cm/daN,)1.(
L

D.P
4

E 2

dh
dh μ−

π
=



8. 8. XXáácc đđịịnhnh chchỉỉ ssốố CBRCBR ((CaliforniaCalifornia
BearingBearing RatioRatio) ) ccủủaa đđấấtt trongtrong phòngphòng ththíí
nghinghiệệmm 2222TCNTCN 332:2006 332:2006 hohoặặcc
AASHTOAASHTO TT193:193:

aa. . BBảảnn chchấấtt :: XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc khikhi xuyênxuyên ccầầnn
xuyênxuyên ngngậậpp vvààoo mmẫẫuu đđấấtt 0,1 0,1 inchinch (2,54(2,54mmmm) ) 
hohoặặcc 0,2 0,2 inchinch ( 5,08( 5,08mmmm ) ) rrồồii soso ssáánhnh vvớớii áápp
llựựcc khikhi xuyênxuyên vvààoo mmẫẫuu chuchuẩẩnn ((đơnđơn vvịị %). %). 
CBRCBR llàà mmộộtt chchỉỉ tiêutiêu đđáánhnh gigiáá ssứứcc chchịịuu ttảảii
ccủủaa đđấấtt nnềềnn hohoặặcc llớớpp mmóóngng, , ddùùngng đđểể thithiếếtt kkếế
kkếếtt ccấấuu mmặặtt đưđườờngng theotheo AASHTOAASHTO..



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBộộ 03 03 khuônkhuôn CBRCBR, , gigiáá đđỡỡ, , đđĩĩaa giagia ttảảii, , đđĩĩaa đđụụcc

llỗỗ, , đđồồngng hhồồ đođo đđộộ trươngtrương nnởở;;
-- ChChààyy đđầầmm AA4 4 hohoặặcc AA6 6 ttùùyy theotheo yêuyêu ccầầuu ththíí

nghinghiệệmm;;
-- BBộộ thithiếếtt bbịị xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm;;
-- CânCân đđếếnn 1515kgkg đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg;;
-- ThưThướớcc kkẹẹpp đođo chichiềềuu caocao khuônkhuôn;;
-- MMááyy nnéénn CBRCBR;;
-- BBểể ngâmngâm mmẫẫuu;;
-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc : : baybay, , chchảảoo trtrộộnn, , penpen--xôxô . . .. . .



Bộ dụng cụ thí nghiệm CBR



Máy xuyên CBR



cc. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm::
-- ĐĐầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn theotheo 2222TCNTCN 333:2006 333:2006 

((AASHTOAASHTO TT9999--DD hohoặặcc TT180180--DD) ) đđểể xxáácc đđịịnhnh
WoWo & & dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa đđấấtt;;

-- ChuChuẩẩnn bbịị 3 3 phphầầnn đđấấtt llọọtt ssààngng 1919mmmm (1 (1 phphầầnn
khokhoảảngng 77kgkg););

-- XXáácc đđịịnhnh ththểể ttííchch, , khkhốốii lưlượợngng 03 03 khuônkhuôn CBRCBR;;
-- TrTrộộnn ẩẩmm 3 3 phphầầnn đđấấtt saosao chocho đđộộ ẩẩmm xxấấpp xxỉỉ WoWo, , llấấyy

đđấấtt ởở 3 3 phphầầnn đemđem xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm;;
-- LLắắpp đđặặtt ttấấmm đđááyy, , llầầnn lưlượợtt đđầầmm 03 03 phphầầnn đđấấtt ởở 03 03 

khuônkhuôn vvớớii ssốố llầầnn đđầầmm llàà 10, 30 10, 30 vvàà 65 65 chchààyy
đđầầmm//llớớpp;;



-- GGọọtt đđấấtt bbằằngng mmặặtt khuônkhuôn, , câncân khkhốốii lưlượợngng
khuônkhuôn & & đđấấtt;;

-- LLậậtt ngưngượợcc khuônkhuôn, , đđặặtt gigiấấyy llọọcc, , llắắpp khuônkhuôn
vvààoo ttấấmm đđááyy đđụụcc llỗỗ;;

-- ĐĐặặtt gigiấấyy llọọcc, , llắắpp đđĩĩaa phânphân ccááchch ccóó đđụụcc llỗỗ, , 
đđặặtt ccáácc ttấấmm giagia ttảảii, , llắắpp đđặặtt gigiáá đđỡỡ & & đđồồngng
hhồồ đođo đđộộ trươngtrương nnởở;;

-- NgâmNgâm 03 03 khuônkhuôn vvààoo bbểể chchứứaa saosao chocho nưnướớcc
ngngậậpp mmẫẫuu ttốốii thithiểểuu 2525mmmm, , đđọọcc ssốố đđọọcc banban
đđầầuu ccủủaa đđồồngng hhồồ đođo đđộộ trươngtrương nnởở. . ThThờờii
giangian ngâmngâm mmẫẫuu 96 96 gigiờờ ( 4 ( 4 ngngààyy đêmđêm ) ) hohoặặcc
llớớnn hơnhơn ttùùyy theotheo yêuyêu ccầầuu ccủủaa thithiếếtt kkếế..





dd. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm xuyênxuyên CBRCBR ::
-- ĐĐọọcc ssốố đđọọcc đđồồngng hhồồ đođo đđộộ trươngtrương nnởở..

-- LLấấyy mmẫẫuu rara khkhỏỏii bbểể ngâmngâm, , xxảả nưnướớcc trongtrong 15 15 phph..

-- LLấấyy đđĩĩaa đđụụcc llỗỗ rara khkhỏỏii ccốốii, , llắắpp ccáácc ttấấmm giagia ttảảii llạạii..
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu lênlên mmááyy CBRCBR, , hhạạ ccầầnn xuyênxuyên đđếếnn ssáátt mmặặtt

mmẫẫuu saosao chocho llựựcc banban đđầầuu khokhoảảngng 1010lblb (44(44NN).).

-- HiHiệệuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ đođo đđộộ xuyênxuyên sâusâu vvềề 0.0.

-- BBậậtt mmááyy xuyênxuyên mmẫẫuu vvớớii ttốốcc đđộộ đđềềuu 1,271,27mmmm//phph..

-- GhiGhi ccáácc ssốố đđọọcc đđồồngng hhồồ llựựcc ttạạii ccáácc đđộộ xuyênxuyên sâusâu ::

0,64 0,64 -- 1,27 1,27 -- 1,91 1,91 -- 2,54 2,54 -- 5,08 5,08 -- 7,62 7,62 -- 10,16 10,16 -- 12,712,7mmmm



ee. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
ee1. 1. VVớớii mmỗỗii khuônkhuôn CBRCBR ::
-- TTíínhnh WiWi, , γγkiki ccủủaa đđấấtt trongtrong ccáácc ccốốii, , hhệệ ssốố KiKi;;
-- TTíínhnh đđộộ trươngtrương nnởở ththểể ttííchch RiRi ccủủaa ccáácc ccốốii;;
-- XXáácc đđịịnhnh llựựcc xuyênxuyên mmẫẫuu FiFi ((NN) ) ởở ccáácc đđộộ xuyênxuyên

sâusâu khkháácc nhaunhau bbằằngng ccááchch tratra bbảảngng hihiệệuu chuchuẩẩnn
vòngvòng ứứngng bibiếếnn ttừừ ccáácc ssốố liliệệuu đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ;;

-- TTíínhnh áápp llựựcc xuyênxuyên mmẫẫuu PiPi ( ( MpAMpA ) ) ởở ccáácc đđộộ sâusâu
khkháácc nhaunhau bbằằngng ccááchch chiachia llựựcc xuyênxuyên mmẫẫuu chocho
didiệệnn ttííchch ccầầnn xuyênxuyên ( 1935( 1935mmmm 22 ););

-- VVẽẽ đđồồ ththịị tươngtương quanquan áápp llựựcc -- đđộộ xuyênxuyên sâusâu;;





-- HiHiệệuu chchỉỉnhnh đưđườờngng congcong quanquan hhệệ nnếếuu ccầầnn
thithiếếtt;;

-- XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc ởở ccáácc đđộộ xuyênxuyên sâusâu PP2,542,54 & & 
PP5,08 5,08 chocho ccáácc ccốốii đđấấtt ((daNdaN//cmcm22).).

-- TTíínhnh CBRCBRii chocho ccáácc ccốốii đđấấtt theotheo côngcông ththứứcc::

)cm/daN69(P
PR.B.C 254.2

c

54.2
i54.2

i
=

)cm/daN103(P
PR.B.C 208.5

c

08.5
i08.5

i
=



-- NNếếuu chchỉỉ ssốố CBRCBRii
2.542.54 > > CBRCBRii

5.085.08 ththìì llấấyy ngayngay
trtrịị ssốố nnààyy..

-- NNếếuu chchỉỉ ssốố CBRCBRii
2.542.54 < < CBRCBRii

5.085.08 ththìì llààmm llạạii ththíí
nghinghiệệmm; ; NNếếuu vvẫẫnn đưđượợcc kkếếtt ququảả tươngtương ttựự, , 
mmớớii llấấyy CBRCBRii

5.085.08 ..

ee2. 2. VVẽẽ đưđườờngng congcong quanquan hhệệ CBRCBR -- dungdung
trtrọọngng khôkhô ( ( hohoặặcc KK ) ) ttừừ 03 03 mmẫẫuu đđấấtt ththíí
nghinghiệệmm. . TTừừ bibiểểuu đđồồ quanquan hhệệ xxáácc đđịịnhnh chchỉỉ
ssốố CBRCBR tươngtương ứứngng vvớớii đđộộ chchặặtt yêuyêu ccầầuu
khkháácc nhaunhau..



QuanQuan hhệệ CBRCBR -- ĐĐộộ chchặặtt KK
TƯƠNG QUAN CBR - ĐỘ CHẶT K y = 387,94x - 284,46

R2 = 0,9995
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QuanQuan hhệệ CBRCBR -- dungdung trtrọọngng khôkhô
TƯƠNG QUAN CBR - DUNG TRỌNG KHÔ y = 195,93x - 284,46

R2 = 0,9995
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Thí nghiệm CBR hiện trường (ASTM D4429)



9. 9. XXáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt trongtrong
phòngphòng ththíí nghinghiệệmm bbằằngng mmááyy ccắắtt phphẳẳngng
( ( TCVNTCVN 4199:1995 4199:1995 -- ASTMASTM DD3080 ):3080 ):

aa. . KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng
ccắắtt ccủủaa đđấấtt sséétt & & đđấấtt ccáátt; ; khôngkhông áápp ddụụngng chocho
đđấấtt ccáátt thôthô, , đđấấtt llẫẫnn ssỏỏii ssạạnn hohoặặcc đđấấtt sséétt ởở
trtrạạngng ththááii chchảảyy..

TTùùyy theotheo tươngtương quanquan gigiữữaa ttốốcc đđộộ truytruyềềnn llựựcc
nnéénn & & llựựcc ccắắtt & & điđiềềuu kikiệệnn thothoáátt nưnướớcc ccủủaa
mmẫẫuu mmàà ccóó ccáácc phươngphương phpháápp xxáácc đđịịnhnh ssứứcc
chchốốngng ccắắtt ::



-- CCắắtt nhanhnhanh khôngkhông ccốố kkếếtt: : khôngkhông nnéénn
trưtrướớcc, , ccắắtt nhanhnhanh..

-- CCắắtt nhanhnhanh ccốố kkếếtt: : ccóó nnéénn trưtrướớcc, , ccắắtt
nhanhnhanh(1(1mmmm//phph).).

-- CCắắtt chchậậmm ccốố kkếếtt: : ccóó nnéénn trưtrướớcc, , ccắắtt chchậậmm
( 0,01( 0,01mmmm//phph).).

MMẫẫuu đđấấtt ccóó ththểể ccắắtt ởở trtrạạngng ththááii thôngthông
thưthườờngng hohoặặcc trtrạạngng ththááii bãobão hòahòa nưnướớcc..



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ..

-- MMááyy ccắắtt ứứngng llựựcc hohoặặcc ứứngng bibiếếnn;;

-- BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫuu;;

-- BBộộ ccốốii -- chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫuu;;

-- ThiThiếếtt bbịị giagia ttảảii trưtrướớcc;;

-- BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm;;

-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg;;

-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa;;

-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc . . .. . .



Máy cắt phẳng ứng biến





Máy cắt phẳng ứng lực



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ccắắtt phphẳẳngng ::
-- LLấấyy mmẫẫuu đđấấtt ththứứ nhnhấấtt bbằằngng daodao vòngvòng, , ggọọtt

phphẳẳngng 2 2 mmặặtt mmẫẫuu;;
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo hhộộpp nnéénn, , đđặặtt ccáácc ququảả câncân giagia

ttảảii đđếếnn trtrọọngng lưlượợngng ttíínhnh totoáánn vvàà chchờờ chocho đđủủ
ththờờii giangian nnếếuu ccắắtt ccốố kkếếtt;;

-- GiaGia ttảảii đđếếnn ccấấpp áápp llựựcc ththẳẳngng đđứứngng σσ11;;
-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc banban đđầầuu trêntrên đđồồngng hhồồ đođo

bibiếếnn ddạạngng & & đđồồngng hhồồ đođo llựựcc;;
-- CCààii đđặặtt ttốốcc đđộộ ccắắtt mmẫẫuu, , bbậậtt mmááyy ccắắtt chocho đđếếnn

khikhi mmẫẫuu phpháá hohoạạii;;



-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn
ddạạngng & & đđồồngng hhồồ đođo llựựcc;;

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ởở ccáácc mmẫẫuu 2, 3, 4 2, 3, 4 
vvớớii ccáácc ccấấpp áápp llựựcc ththẳẳngng đđứứngng tăngtăng ddầầnn
σσ2  2  -- σσ3 3 -- σσ4;4;

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- TTíínhnh totoáánn llựựcc ccắắtt phpháá hohoạạii ccáácc mmẫẫuu đđấấtt
-- VVẽẽ bibiểểuu đđồồ quanquan hhệệ σσ -- ττ;;
-- XXáácc đđịịnhnh ϕϕ ( ( ggóócc nnộộii mama ssáátt ) & ) & CC ( ( llựựcc

ddíínhnh ) ) ttừừ bibiểểuu đđồồ quanquan hhệệ hohoặặcc côngcông ththứứcc



10. 10. XXáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt trongtrong
phòngphòng ththíí nghinghiệệmm bbằằngng nnéénn 3 3 trtrụụcc
ASTMASTM DD2850, 2850, AASHTOAASHTO TT296 ):296 ):

aa. . KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh ssứứcc
chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt khôngkhông thothoáátt nưnướớcc chchịịuu
mmộộtt áápp llựựcc hônghông σσ3 3 khôngkhông đđổổii đđồồngng ththờờii
chchịịuu 1 1 ttảảii trtrọọngng ddọọcc trtrụụcc σσ1 1 chocho đđếếnn khikhi
bbịị phpháá hohoạạii. . ThThíí nghinghiệệmm đưđượợcc titiếếnn hhàànhnh
trêntrên 1 1 ttổổ hhợợpp 3 3 đđếếnn 4 4 mmẫẫuu đđấấtt tươngtương ttựự
chchịịuu áápp llựựcc hônghông khkháácc nhaunhau..



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ..
-- MMááyy nnéénn 3 3 trtrụụcc
-- BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫuu
-- BBộộ ccốốii -- chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫuu
-- BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg
-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa
-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc . . .. . .







cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm nnéénn 3 3 trtrụụcc ::
-- MMẫẫuu hhììnhnh trtrụụ, , chichiềềuu caocao bbằằngng 2 2 llầầnn đưđườờngng

kkíínhnh; ; LLấấyy mmẫẫuu ththứứ nhnhấấtt bbằằngng daodao vòngvòng, , ggọọtt
phphẳẳngng 2 2 mmặặtt mmẫẫuu ((hohoặặcc đđầầmm đđấấtt đđểể ttạạoo mmẫẫuu););

-- ĐĐặặtt 2 2 ttấấmm phphẳẳngng ởở đđááyy & & đđỉỉnhnh mmẫẫu;u;
-- BBọọcc mmẫẫuu vvààoo trongtrong mmààngng caocao su;su;
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo hhộộpp nnéénn, , llắắpp đđặặtt hhộộpp nnéénn vvààoo

mmááyy nnéén;n;
-- ĐĐổổ nưnướớcc vvààoo hhộộpp nnéénn, , ttạạoo áápp llựựcc hônghông σσ33;;
-- ĐiĐiềềuu chchỉỉnhnh ththớớtt nnéénn đđểể pistonpiston titiếếpp xxúúcc vvớớii bbệệ

ttìì;;



-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc banban đđầầuu trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng & & 
đđồồngng hhồồ đođo llựực;c;

-- CCààii đđặặtt ttốốcc đđộộ nnéénn mmẫẫuu, , bbậậtt mmááyy nnéénn chocho đđếếnn khikhi
mmẫẫuu phpháá hohoạại;i;

-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng & & đđồồngng hhồồ
đođo llựựcc saosao chocho đưđượợcc 15 15 ssốố đđọọcc chocho đđếếnn khikhi mmẫẫuu bbịị
phpháá hhủủy;y;

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ởở ccáácc mmẫẫuu 2, 3, 4  2, 3, 4  vvớớii ccáácc ccấấpp
áápp llựựcc hônghông tăngtăng ddầầnn ..

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- VVẽẽ ccáácc đưđườờngng tròntròn ứứngng susuấấtt theotheo ttừừngng ccặặpp σσ11 -- σσ33

-- XXáácc đđịịnhnh ϕϕ ( ( ggóócc nnộộii mama ssáátt ) & ) & CC ( ( llựựcc ddíínhnh ) ) ttừừ
đưđườờngng ththẳẳngng baobao ccáácc đưđườờngng tròntròn ứứngng susuấất.t.



11. 11. XXáácc đđịịnhnh ssứứcc khkháángng nnéénn ccủủaa đđấấtt bbằằngng ththíí
nghinghiệệmm nnéénn 1 1 trtrụụcc nnởở hônghông ttựự dodo::

aa. . KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh ssứứcc khkháángng
nnéénn ccủủaa đđấấtt mmẫẫuu đđấấtt hhììnhnh trtrụụ ccóó chichiềềuu caocao
bbằằngng 2 2 llầầnn đưđườờngng kkíínhnh. . LLựựcc nnéénn ddọọcc trtrụụcc llàà
llựựcc duyduy nhnhấấtt ttáácc ddụụngng lênlên mmẫẫuu chocho đđếếnn khikhi
mmẫẫuu bbịị phpháá hhủủyy trongtrong mmộộtt ththờờii giangian đđủủ ngngắắnn
đđểể đđảảmm bbảảoo nưnướớcc khôngkhông ththểể vvààoo hohoặặcc rara khkhỏỏii
mmẫẫuu; ; ChChỉỉ ddùùngng vvớớii ccáácc mmẫẫuu đđấấtt ddíínhnh khôngkhông
nnứứtt nnẻẻ..



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ..

-- MMááyy nnéénn 1 1 trtrụụcc ttốốcc đđộộ 1,271,27mmmm//phph
( ( UnconfineUnconfine CompressionCompression TesterTester););

-- BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫu;u;
-- BBộộ ccốốii -- chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫu;u;
-- BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩm;m;
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01g;g;
-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòa;hòa;
-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc . . .. . .





cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm nnéénn 1 1 trtrụụcc ccóó nnởở
hônghông ::

TTóómm ttắắtt ::
-- LLấấyy mmẫẫuu đđấấtt ththứứ nhnhấấtt bbằằngng daodao vòngvòng, , ggọọtt

phphẳẳngng 2 2 mmặặtt mmẫẫuu ((hohoặặcc đđầầmm chchếế ttạạoo
mmẫẫuu););

-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo ththớớtt dưdướớii mmááyy nnéén;n;
-- ĐiĐiềềuu chchỉỉnhnh ththớớtt nnéénn đđểể ththớớtt trêntrên titiếếpp xxúúcc

vvớớii mmặặtt mmẫẫu;u;
-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc banban đđầầuu trêntrên đđồồngng hhồồ đođo

bibiếếnn ddạạngng & & đđồồngng hhồồ đođo llựực;c;



-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng
& & đđồồngng hhồồ đođo llựựcc, , đođo ggóócc nghiêngnghiêng mmặặtt
trưtrượợtt ccủủaa mmẫẫu;u;

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ởở ccáácc mmẫẫuu 2, 3.2, 3.

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- TTíínhnh đđộộ gigiảảmm chichiềềuu caocao mmẫẫuu, , llựựcc nnéénn mmẫẫuu

phpháá hohoạại.i.
-- XXáácc đđịịnhnh ϕϕ ( ( ggóócc nnộộii mama ssáátt ) & ) & CC ( ( llựựcc

ddíínhnh ) ) theotheo côngcông ththứứcc ( ( xemxem ttààii liliệệuu ).).



12. 12. XXáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố nnéénn llúúnn ccủủaa đđấấtt bbằằngng
ththíí nghinghiệệmm nnéénn 1 1 trtrụụcc khôngkhông nnởở hônghông
( ( TCVNTCVN 4200:1995, 4200:1995, AASHTOAASHTO TT216) : 216) : 

aa. . KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố
nnéénn llúúnn εε trongtrong điđiềềuu kikiệệnn khôngkhông nnởở
hônghông, , hhệệ ssốố ccốố kkếếtt vvàà môđunmôđun bibiếếnn ddạạngng
ccủủaa đđấấtt ởở điđiềềuu kikiệệnn ttựự nhiênnhiên hohoặặcc bãobão
hòahòa nưnướớcc, , phphụụcc vvụụ chocho côngcông ttáácc ttíínhnh llúúnn
nnềềnn đưđườờngng đđắắpp..



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ..

-- MMááyy nnéénn đơnđơn hohoặặcc mmááyy nnéénn tamtam liênliên
-- BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫuu
-- BBộộ ccốốii -- chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫuu
-- BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg
-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa
-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc . . .. . .









cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm nnéénn 1 1 trtrụụcc khôngkhông nnởở
hônghông ::

TTóómm ttắắtt ::
-- LLấấyy bbằằngng daodao vòngvòng, , ggọọtt phphẳẳngng 2 2 mmặặtt mmẫẫuu

((hohoặặcc đđầầmm chchếế ttạạoo mmẫẫuu ))
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & đđộộ ẩẩmm mmẫẫuu

trưtrướớcc khikhi nnéénn
-- ĐĐặặtt ccáácc ttấấmm đđáá ththấấmm vvààoo mmặặtt trêntrên & & dưdướớii ccủủaa

mmẫẫuu
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo hhộộpp nnéénn
-- ĐĐặặtt hhộộpp nnéénn lênlên bbàànn nnéénn, , llắắpp đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn

ddạạngng



-- ĐiĐiềềuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng vvềề 0;0;
-- GiaGia ttảảii ccấấpp llựựcc ththứứ nhnhấấtt, , đđọọcc trtrịị ssốố đđộộ llúúnn ởở ccáácc ththờờii

điđiểểmm 1515ss, 30, 30ss, 1 , 1 phph, 2, 4, 8, 15, 30, 2, 4, 8, 15, 30phph, 1, 2, 3, 6, 12, , 1, 2, 3, 6, 12, 
24 24 gigiờờ chocho đđếếnn khikhi bibiếếnn ddạạngng ổổnn đđịịnhnh (30(30phph, 3 , 3 gigiờờ
vvàà 12 12 gigiờờ đđốốii vvớớii ccáátt, , ccáátt phapha & & sséétt kimkim đđồồngng hhồồ
khôngkhông ddịịchch ququáá 1 1 vvạạchch););

-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng khikhi đđộộ llúúnn
ổổnn đđịịnh;nh;

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ởở ccáácc ccấấpp ttảảii 2, 3, 4, 5;2, 3, 4, 5;
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & đđộộ ẩẩmm mmẫẫuu sausau khikhi

nnéén.n.
dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
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